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QUY CHẾ
Phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương


- Căn cứ Hiến pháp nước Công hòa xã hội vhur nghĩa Việt Nam; Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân.


- Quy chế số 01/2014/QC- BTTUBTWMTTQVN - VKSNDTC  ngày 27/8/2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Viện kiểm sát nhân dân tối cao.


Để tăng cường sự phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Tổ quốc tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tỉnh Hải Dương, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương thống nhất ban hành quy chế phối hợp công tác như sau:

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Nguyên tắc phối hợp

- Hoạt động phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau.

- Nội dung phối hợp cụ thể, thiết thực, bảo đảm sự chủ động của mỗi cơ quan để phát huy tốt nhất quyền và trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện KSND tỉnh.


- Phải đảm bảo chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.


Điều 2. Phạm vi phối hợp


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện KSND tỉnh phối hợp công tác trên những lĩnh vực sau:


1. Xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tôc;


2. Xây dựng, tuyên truyền phổ biển pháp luật;


3. Giám sát hoạt động tư pháp;


4. Phản biện xã hội;


5. Đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm;


6. Tham gia hoạt động tố tụng theo quy định của pháp luật;


7. Kiểm sát hoạt động tư pháp;


8. Giải quyết kiếu nại, tố cáo;


9. Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn anh nhinh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân; đấu tranh phòng và chống vi phạm pháp luật, tội phạm; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyên truyền nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kiểm sát, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân liên quan đến việc bảo vệ quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân để kiến nghị với Đảng, Nhà nước.


Điều 4. Tham gia xây dựng pháp luật


1. Khi được giao chủ trì lấy ý kiến tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát  nhân dân, đến quyền và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thì Viện kiểm sát nhân dân tỉnh mời Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia hoặc gửi dự thảo lấy ý kiến của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

2. Khi giao chủ trì lấy ý kiến tham gia vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đén chức năng, nhiệm vụ của Viến kiểm sát nhân dân thì Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh mời đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tinht tham gia hoặc gửi dự thảo lấy ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.


3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, khi phát hiện những vướng mắc liên quan đến việc bảo đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thì Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp đề xuất, hiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xaem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 5. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong nhân dân


1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó chú trọng các nội dung về bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân trong lĩnh vực tư pháp, pháp luật về tố tụng hình sự, luật hình sự, dân sự, hành chính, kinh tế, thi hành án, về khiếu nại tổ cáo, về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.


2. Việc phối hợp tuyên truyền phổ biển pháp luật thông qua các hội nghị; thông qua các phiên tòa lưu động; việc tiếp, đối thoại với nhan dân; thông qua các lớp tập huấn cán bộ của Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

Điều 6. Phối hợp trong phản biện xã hội

1. Khi được giao chủ trì lấy ý kiến xây dựng những dự thảo luật, chương trình, dự án, đề án liên quan đến quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam thị Viện kiểm sát nhan dân tỉnh gửi dự thảo đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh để thực hiện phản biện xã hội.


2. Khi tổ chức phản biện xã hội đối với các dự thảo chương trình, dự án, đề án liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, đến hoạt động tố tụng, đén quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân thì Ban Thường trực Ủy ban MTTq tỉnh mời Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tham dự.


Điều 7. Phối hợp trong giám sát kiểm tra hoạt đọng tư pháp

1. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan trong hoạt động tư pháp thị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để giải quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Thông qua hoạt động giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổng hợp ý kiến của Ủy ban MTTQ các cấp, các thành viên của Mặt trận và nhân dân về các vụ án đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thấu tình, đạt lý, chưa đáp ứng được  nguyện vọng chính đáng của nhân dân kiến nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi có kết luận giải quyết, chậm nhất là 7 ngày, Viện kiểm sát nhan dân tỉnh thông báo bằng văn bản cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh biết.


3. Trong quá trình thực hiện giám sát, khi có yêu cầu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện kiểm sát nhân ndaan tỉnh cung cấp thông tin, giải trình những vấn đề liên quan và cử đại diện tham gia hoạt động giám sát.


4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra liên ngành do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì theo kế hoach liên tịch để kiểm sát, giám sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; bắt, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; thi hành án dân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy điịnh của pháp luật.


Điều 8. Phối hợp trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo kịp thời những thông tin vi phạm, tội phạm do mình phát hiện hoặc nhận được tố giác, tin báo về tội phạm để Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo quy điịnh của pháp luật và thông nbaos kết quả cho Ban Thượng trực Ủy ban MTTQ tỉnh biết.


Điều 9. Phối hợp trong việc tham gia các hoạt động tố tụng


Viện kiểm sát nhan dân tỉnh tạo điều kiện để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viện của Mặt trận tham gia các hoạt động tụng theo quy định của pháp luật như: Bản lĩnh, lấy lời khai khi tham gia với tư cách người bào chữ, người đại diện bảo vệ quyền lợi cho các bị can, bị cáo hoặc tham gia trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp lý, tham dự phiên tòa, cung cấp chứng cứ.

Điều 10. Phối hợp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
Khi nhận được khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi có kết luận giải quyết, chậm nhất sau 7 ngày, Viện kiểm sát nhan dân tỉnh thông báo cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ biết.


Điều 11. Phối hợp gải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân

Định kỳ 6 tháng một lần hoặc trong trường hợp trực tiếp, Ban Thường trực trực Ủy ban MTTQ tỉnh tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân về những vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân gửi đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, giải quyết và thông báo kết quả đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.
Chương III.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC


Điều 12. Về chế độ tham dự hội nghị


1. Đại diện lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh được mời dự hội nghị sơ kết, tổng kết công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh. Đại diện lãnh đạo cấp phòng được mời dự hội nghị chuyên đề của Ủy ban MTTQ tinhrcos liên quan đến sự phối hợp công tác theo các nội dung trong Quy chế này.

2. Đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh được mời dự hội nghị tổng kết và triển khai công tác năm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Ủy ban MTTQ được mời dự hội nghị chuyên đề của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có liên quan đến sự phối hợp công tác theo các nội dung trong Quy chế này.

Điều 13. Chế độ làm việc liên tịch


Trên cơ sở các nội dung của Quy chế phối hợp, hai bên xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể theo từng năm. Định kỳ hàng năm, lãnh đạo hai bên làm việc liên tịch nhằm đánh giá kết quả phối hợp trong năm, bàn nội dung phối hợp của năm sau và khen thưởng, đề nghị khen thưởng các địa phương, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế.

Việc chủ trì tổng kết công tác phối hợp hàng năm được thực hiện luân phiên giữa hai cơ quan MTTQ tỉnh và Viện kểm sát nhân dân tỉnh.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 14. Trách nhiệm thi hành


1. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tổ chức tốt Quy chế này.


2. Căn cứ Quy chế này, Viện kiểm sát nhân dân và Ban Thưởng trực Ủy ban MTTQ cấp huyện trên cơ sở cụ thể hóa Quy chế này và điều kiện thực tiễn của từng địa phương để xây dựng quy chế phối hợp công tác cho phù hợp.


3. Giao Ban Dân chủ- Pháp luật Ủy ban MTTQ tỉnh và Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh làm đầu mối phối hợp, tham mưu để giúp lãnh đạo hai cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế phối hợp. Hai đơn vị đầu mối có trách nhiệm thường xuyên liên hệ, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo hai cơ quan trong công tác phối hợp.

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế


Quy chế này có hiệu lực kể thừ ngày ký và thay thế Quy chế số 01/QCPHCT/BTTUBMTTQ-VKSND ngày 07/3/2012 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh./.
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Nơi nhận:

- Ban Thường trực Uỷ ban TWMTTQVN;

- Viện KSND tối cao;
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo HĐND - UBND tỉnh;

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh;

- Lãnh đạo VKSND tỉnh;

- Các tổ chức thành viên của MTTQ;
- Các Ban C.môn của Ủy ban MTTQ tỉnh;

- Ban Thường trực UBMTTQ các huyện, TX, TP;

- VKSND các huyện, TX, TP;

- Lưu: VP 2 cơ quan.
